
Phòng thi số:

STT
Số báo 

danh
Ngày sinh Học sinh trường

Giới 

tính
Ghi chú

1 624001 NGUYỄN THÁI AN 14/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

2 624002 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 23/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

3 624003 NGUYỄN THỊ KIM ANH 24/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

4 624004 HÀ ĐÌNH VIỆT ANH 07/12/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

5 624005 PHẠM LÊ BẢO ANH 28/11/2012 TH An Lợi Nữ

6 624006 TRẦN HOÀNG GIA BẢO 21/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

7 624007 LÝ GIA BẢO 23/07/2012 TH Tân Bình Nam

8 624008 NGUYỄN KHÁNH DUY 29/10/2012 TH An Lợi Nam

9 624009 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 02/11/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

10 624010 NGUYỄN HỒNG MINH ĐAN 18/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

11 624011 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 06/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

12 624012 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/03/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

13 624013 LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 18/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

14 624014 LÊ THANH HẰNG 14/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

15 624015 NGUYỄN TRUNG HẬU 29/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

16 624016 LÊ HUỲNH THU HIỀN 19/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

17 624017 VÕ ĐỨC HIẾU 10/102012 TH Chánh Phú Hòa Nam

18 624018 NGUYỄN MINH TRUNG HIẾU 07/02/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

19 624019 TRẦN QUỐC HOÀ 05/11/2012 TH Hòa Lợi Nam

20 624020 NGUYỄN THÁI HOÀNG 26/02/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

21 624021 NGUYỄN THƯỢNG BẢO HƯNG 13/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

22 624022 PHẠM BẢO HƯNG 18/03/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

23 624023 NGÔ NGỌC HUYỀN 02/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

24 624024 LÊ VIẾT TẤN KHANG 13/03/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

25 624025 LÊ VĨNH KHANG 23/02/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

Danh sách này gồm 25 thí sinh./.

Khóa thi ngày: 02 tháng 6 năm 2023

Họ và tên thí sinh

Ngày……tháng 6 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)
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